
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020  

 

TT Tên sản phẩm 
Hạng sao 

OCOP 
Tên chủ thể SX, KD Địa chỉ Thông tin liên hệ 

I Huyện Vĩnh Linh 

1 Tinh bột nghệ curminreal 4 Công ty TNHH MTV Hùng Dung Thị trấn Hồ Xá 
Nguyễn Thị Anh Đào, 

0819757959 

2 Hồ tiêu đỏ 4 HTX Hồ tiêu Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá 
Nguyễn Tấn Minh, 

0976811854 

3 Dầu lạc nguyên chất 3 Hộ kinh doanh Lê Thanh Biên Xã Kim Thạch 
Lê Thanh Biên, 

097981108, 0917204246 

4 Miễn ngũ sắc Loan Hảo 3 Cơ sở sản xuất miến Loan Hảo Xã Hiền Thành 
Nguyễn Thị Hảo, 

0916311326 

5 Nước mắm nhĩ cá cơm 3 Cơ sở sản xuất nước mắm Khiêm Trọng Xã Vĩnh Giang 
Bùi Xuân Phương, 

0988857677 

6 Dầu lạc nguyên chất 3 Công ty TNHH Hùng Thịnh Thành Thị trấn Hồ Xá 
Trần Thị Hương, 

0977422789 

II Thành phố Đông Hà 

7 Cao chè vằng Thiên Phúc 3 Công ty TNHH Thiên Phúc Trà Phường 5 
Nguyễn Thị Tâm, 

0915069905 

8 Cao chè vằng bé xịn 3 

Hộ kinh doanh Bé Xịn Phường 3 
Đoàn Thanh Sơn, 

0914121557 
9 Trà dây thìa canh bé xịn 3 



TT Tên sản phẩm 
Hạng sao 

OCOP 
Tên chủ thể SX, KD Địa chỉ Thông tin liên hệ 

10 Cao cà gai leo Bé Xịn 3 

11 Gạo hữu cơ Quảng Trị 3 Công ty TNHH Hữu cơ Quảng Trị Phường 1 
Trần Thị Loan, 

0967501245 

12 Tinh dầu gừng Huyền Thoại 3 
Công ty TNHH tinh dầu Huyền Thoại Phường 5 

Lê Thị Huyền Thoại, 

0944333157 13 Nước cất lá trầu Huyền Thoại 3 

III Huyện Hải Lăng 

14 Tranh gạo 3 Công ty TNHH MTV Kiều Trân Phát Thị trấn Diên Sanh 
Trương Thị Kiều, 

0948048458 

15 Cam K4 3 HTX Long Hưng Xã Hải Phú A. Phương, 0943125335 

16 Muối đậu sả Phương Anh 3 Hộ Kinh doanh Đào Thị Vui Xã Hải Phong Đào Thị Vui, 0945981377 

17 Gạo sạch Hải Lăng 3 HTX Kim Long Xã Hải Quế 
Nguyễn Hữu Phước, 

0916128444 

18 Tinh bột nghệ 3 Hộ Kinh doanh Trần Kim Cử Xã Hải Phú 
Trần Kim Cử, 

0988012212 

19 Tinh dầu tràm Bảo Ngọc 3 
Công ty TNHH Tinh dầu tràm Bảo 

Ngọc 
Thị trấn Diên Sanh 

Nguyễn Thanh Khiết, 

0945028552 
20 

Nước súc miệng thảo dược Bảo 

Ngọc 
3 

IV Huyện Hướng Hóa 



TT Tên sản phẩm 
Hạng sao 

OCOP 
Tên chủ thể SX, KD Địa chỉ Thông tin liên hệ 

21 Ta Lư coffee 3 
Hộ kinh doanh DVSX Nông lâm nghiệp 

Ta Lư 
Xã Tân Hợp 

Nông Thị Hanh, 

0396608515 

22 Khe Sanh Coffee 3 HTX Nông sản Khe Sanh Xã Hướng Tân 
Nguyễn Thị Hằng, 

0988283988 

23 Măng muối chua 3 
Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn 

Tùng 
Thị trấn Khe Sanh 

Phạm Thị Hương, 

0918026717 

 
24 Măng dầm tỏi ớt 3 

25 Cà phê bột rang xay 3 
Hộ kinh doanh Lê Ngọc Trịnh Xã Hướng Phùng 

Lê Ngọc Trịnh, 

0968767335 26 Cà phê hạt rang xay 3 

27 Cà phê phin giấy  3 
Công ty TNHH Pun Coffee Xã Hướng Phùng 

Lương Ngọc Trâm, 

0901751875, 0868006989 28 Cà phê pha máy 3 

29 Chuối sấy Chánh Nhung 3 Hộ Kinh doanh Trần Thị  Hoài Nhung Xã Tân Long 
Trần Thị  Hoài Nhung, 

0375178717 

V Huyện Cam Lộ 

30 
Dầu lạc nguyên chất Super 

Green  
4 

Công ty TNHH MTV Từ Phong Xã Cam Thành Từ Linh Vũ, 0935895895 31 
Dầu mè nguyên chất Super 

Green 
3 

32 
Bơ đậu phông nguyên chất 

Super Green 
3 



TT Tên sản phẩm 
Hạng sao 

OCOP 
Tên chủ thể SX, KD Địa chỉ Thông tin liên hệ 

33 Dầu ăn cho bé Super Green 3 

34 Cao cà gai leo An Xuân (GMP) 4 
Hộ kinh doanh Lê Hồng Nhạn  

Lê Hồng Nhạn, 

0913824991 35 Cao cà gai leo An Xuân 4 

36 Cao chè vằng Mai Thị Thủy 4 Công ty TNHH Cao dược Định Sơn 

Mai Thị Thủy 
Xã Cam Nghĩa 

Mai Thị Thủy, 

0396647333 37 Cao cà gai leo Mai Thị Thủy               3 

38 Hạt tiêu Cùa 3 HTX NN Dịch vụ Hồ Tiêu Cùa   Xã Cam Nghĩa Trần Hà, 0916070027 

39 Tinh bột nghệ Cùa 3 Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Linh Xã Cam Chính 
Lê Thị Mỹ Linh, 

0916042672 

40 
Tinh chất dưỡng da cho mẹ và 

bé 
3 HTX Trường Sơn Xã Cam Thành 

Lê Thanh Huệ, 

0914943555 

VI Huyện Triệu Phong 

41 Gạo sạch Triệu Phong 4 
HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên 

Triệu Phong 
Xã Triệu Tài 

Nguyễn Hữu Đạt, 

0359559418 

42  Bún sạch Vạn Linh 3 

Cơ sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh Xã Triệu Sơn 
Nguyễn Đăng Tôn Cảnh, 

0916801689 
43 Bột bánh canh tươi 3 

44  Nước mắm Gia Đẳng 3 Cơ sở sản xuất nước mắm Hải Long Xã Triệu Lăng 
Đoàn Văn Lương, 

0979384583 

45  Bột ngũ cốc cao cấp Trần Lan 3 Cơ sở sản xuất và chế biến nông sản Xã Triệu Sơn Trần Thị Lan, 0919410234 



TT Tên sản phẩm 
Hạng sao 

OCOP 
Tên chủ thể SX, KD Địa chỉ Thông tin liên hệ 

46 Bánh cốm gạo lứt mè quê 3 sạch Trần Lan 

VII Huyện Gio Linh 

47 
Nước lau sàn tinh dầu sả bồ 

hòn Nhiên Thảo 
3 

Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị Thị trấn Gio Linh 
Trần Thị Mỹ Dung, 

0911394968, 0932554968 
48 

Xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi 

Nhiên Thảo 
3 

49 
Cao bồ kết thảo dược Nhiên 

Thảo 
3 

50 Ruốc Cửa Việt 3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thiếc Xã Gio Việt 
Nguyễn Thị Thiếc, 

0932445495 

VIII Thị xã Quảng Trị 

51 Bột ngũ cốc dinh dưỡng 3 

Cơ sở sản xuất Liên Giang Phường 3 
Phan Thị Giang, 

0973413662 52 Tinh bột nghệ nguyên chất 3 

IX Huyện Đakrông 

53 Rượu men lá Ba Nang 3 
Cơ sở chế biến, bán buôn rượu men lá 

Ba Nang Nguyễn Thị Thương 
Xã Ba Nang 

Nguyễn Văn Thắng 

0945677345 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Trị (Bà Lê Thị Huyền; ĐT: 

0914.548.555; Email: lethihuyen@quangtri.gov.vn). 



 


